
 

DANH SÁCH  

(Ban hành kèm theo Thông báo số:           /TB-BTC ngày  04 tháng 5 năm 2021) 

 

 
 

Stt Họ tên Đơn vị 
Ngày tháng 

năm sinh 
Số điện thoại, email Ghi chú 

1 Lê Anh Chiêu UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1988 0939601566  

2 Huỳnh Kiều Phương UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1981 0947158613  

3 Phạm Phúc Hậu UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1973 0942693698  

4 Trịnh Hồng Như UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1986 0915784859  

5 Võ Đông Xuân UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1989 0915748729  

6 Nguyễn Văn Tiển UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1981 0949255088  

7 Hồ Quốc Khánh UBND xã Nguyễn Huân 02/09/1988 0943564536  
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BTC CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP 

LUẬT VỀ BẦU CỬ”  
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/10165
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/8897
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9188
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/8896
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9120
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/10242
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6421
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8 Dương Mộng Cầm UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1974 0944616174  

9 Trần Hải Âu UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1992 0947752521  

10 Lê Thanh Sơn Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 20/11/1993 0944348858  

11 Trần Văn Sến UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1990 0943282887  

12 Trịnh Giang Hoàng Bảo UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1985 0942626376  

13 Phan Khắc Tuyển UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1972 0942071456  

14 Lê Chí Nguyện UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1986 0949772234  

15 Lê Thị Tím Đơn vị khác 01/01/1961 congdanhphan1991@gmail.com  

16 Huỳnh Kha UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1995 0378431392  

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9187
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9261
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11925
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6517
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9132
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9264
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9339
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/12231
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9332
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17 Trần Vũ Tiến Huy 
Viện Kiểm sát Nhân dân 

tỉnh Cà Mau 
14/07/1973 tvthuy_camau@vks.gov.vn  

18 Cao Quốc Văn Báo Cà Mau 15/08/1984 0918496978  

19 Thái Phước Ngoán UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1973 0919123222  

20 Nguyễn Việt Kha UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1990 0947496665  

21 Lương Ngọc Ép UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1988 0936026435  

22 Nguyễn Minh Thái UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1992 0949477022  

23 Ngô Hoàng Thái 
Vườn Quốc gia Mũi Cà 

Mau 
28/12/1993 0944484996  

24 Huỳnh Tường Vi 
Liên đoàn Lao động tỉnh 

Cà Mau 
05/05/1997 0947462447  

25 Phan Chí Tâm UBND xã Nguyễn Huân 01/01/2001 0375835457  

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/10169
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/12083
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6418
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6509
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6883
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6884
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11851
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/7230
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6511
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26 Huỳnh Minh Toàn UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1986 0949755887  

27 Nguyễn Hoàng Phong Đơn vị khác 01/01/1985 0948291456  

28 Nguyễn Trung Hậu THPT Đầm Dơi 26/04/2003 0968953957  

29 Kiều Thị Thoa 
Vườn Quốc gia Mũi Cà 

Mau 
06/10/1991 0947156851  

30 Nguyễn Công Danh UBND xã Nguyễn Huân 20/10/1974 0918466744  

31 Phan Hoàng Nhơn UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1969 0919882272  

32 Tô Quốc Hở UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1979 0913171481  

33 Nguyễn Hoàng Nhân UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1967 0842422705  

34 Hồng Văn Thống TH1 xã Tam Giang Tây 18/05/1972 0916704571  

35 Lê Thị Châm TH1 xã Tam Giang Tây 01/01/1973 0822613916  

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/8893
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11696
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11830
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11860
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6419
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6420
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/8892
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9186
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11772
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11771
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36 Trần Đức Duy THPT Đầm Dơi 02/12/2004 0971166343  

37 Phan Phong Phú UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1986 0946949455  

38 Nguyễn Hải Đăng THCS Bông Văn Dĩa 03/02/1990 0944345625  

39 Nguyên Mai Phương Đơn vị khác 03/02/2008 0326758861  

40 Lê hải Lý Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 08/04/1992 0837254114  

41 Ngoc Ngan Đơn vị khác 01/01/1987 0949285939  

42 Đoàn Võ Hữu Nghĩa 
Ban Quản lý Dự án Công 

trình NN&PTNT 
06/11/1989 0917160724  

43 Nguyễn Kim Châu Đơn vị khác 01/01/1986 lethitim041973@gmail.com  

44 Đào Hoàng Giang UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1986 0919065164  

45 Nguyễn Trung Hiếu UBND xã Nguyễn Huân 01/01/2000 0856367611  

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/12031
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6407
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11666
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11710
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11797
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11930
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11982
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/12237
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6412
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6514
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46 Hồ Như Ý UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1993 0949490494  

47 Trần Thị Nguyệt TH1 xã Tam Giang Tây 01/01/1987 0982438089  

48 Võ Huỳnh Như TH1 xã Tam Giang Tây 01/01/1994 0972780040  

49 Nguyễn Như ý Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 05/07/1988 0984829792  

50 Châu Minh Tình 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện U Minh 
19/01/1991 chauminhtinh1010@gmail.com  

51 Dương Kiều Diễm Đơn vị khác 01/01/1992 0945869650  

52 Từ Trúc Ly Phường 5 13/04/1991 0943325133  

53 Nguyễn Văn Thảo Đơn vị khác 01/01/1986 vanhe12021986@gmail.com  

54 Nguyễn Ngọc Thảo UBND xã Nguyễn Huân 01/01/2003 0913894348  

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/9124
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11061
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11684
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11922
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11974
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11985
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11988
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/12241
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6516


7 

 

 

55 Diệp Trí Hiển UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1992 0945724734  

56 Trần Minh Hải 
Trung tâm Y tế huyện 

Ngọc Hiển 
30/11/1972 0919091710  

57 Hồ Huyền Chân UBND xã Nguyễn Huân 01/01/1993 0948402804  

58 Cao Thanh Kiều Báo Cà Mau 01/01/1993 0948402804  

 
 

https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/8895
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/11436
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/6510
https://timhieuphapluat.camau.gov.vn/user/profile/7232
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